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Phụ lục 5:

Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề” Nguội chế tạo”
 (Ban hành kèm theo Thông tư số    15     /2009/ TT- BLĐTBXH ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội)

Phụ lục 5A:

Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề
Tên nghề: Nguội chế tạo

Mã nghề: 40510911
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
( Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo Quy định  của Bộ Giáo dục- Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:
39
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Đào tạo người lao động có trình độ Trung cấp nghề làm việc trong lĩnh vực chế tạo, lắp ráp, sửa chữa khuôn dập có hình dáng tương đối phức tạp, các dụng cụ gá, dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo:

- Kiến thức:
 + Vận dụng được các kiến thức cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa khuôn dập, đồ gá;
+ Tính toán kích thước chày, cối khuôn và lập được phương án công nghệ chế tạo, lắp ráp sửa chữa khuôn dập nguội; 

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình chế tạo, lắp ráp và sửa chữa khuôn dập nguội, dụng cụ đo kiểm;
+ Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật. 

- Kỹ năng:
+ Thực hiện được công việc chế tạo dụng cụ và khuôn dập nguội đơn giản bằng các dụng cụ cầm tay và trên các thiết bị điều khiển kỹ thuật số: máy cắt dây, máy xung;
+Thực hiện được công việc sửa chữa, hiệu chỉnh  một số chi tiết khuôn dập nguội, dụng cụ đo kiểm  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng các dụng cụ cầm tay của nghề;
+ Lắp ráp được các loại dụng cụ gá, các chi tiết khuôn dập trên máy dập đảm bảo kỹ thuật và an toàn;.
 
+ Vận hành, dập thử khuôn sau chế tạo trên các thiết bị dập; 
 + Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc bảo dưỡng, sửa chữa khuôn dập;
2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng
     - Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong công nghiệp;
     - Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;
     - Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khỏe học tập và công tác lâu dài.

3. Cơ hội làm việc:

     Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí: nhà máy, các công ty, Công ty liên doanh, công ty TNHH, các cửa hang dịch vụ cơ khí để chế tạo, sửa chữa các loại dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá và các loại khuôn dập.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Thời gian học tập: 90 Tuần 

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550  giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ
+ Thời gian học bắt buộc: 1905 giờ; Thời gian học tự chọn:  435  giờ

        + Thời gian học lý thuyết: 573 giờ; Thời gian học thực hành: 1332 giờ 

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông  đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200giờ

(Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo lô gíc sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã

MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong  đó

	
	
	
	 LT
	 TH
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục Thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Tiếng Anh 
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	 1905
	 541
	1233
	131

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	360
	190
	146
	24

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật 
	75
	28
	42
	5

	MH 08
	Vật liệu cơ khí 
	30
	20
	8
	2

	MH 09
	Dung sai lắp ghép 
	30
	20
	8
	2

	MH 10
	Kỹ thuật an toàn lao động
	30
	20
	8
	2

	MH 11
	Cơ ứng dụng
	60
	35
	22
	3

	MH 12
	Kỹ thuật Điện - Điện tử công nghiệp
	45
	25
	17
	3

	MH 13
	Autocad
	45
	12
	30
	3

	MH 14
	Chi tiết máy
	45
	30
	12
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1545
	351
	1087
	107

	MĐ15
	Kỹ thuật đo kiểm 
	60
	20
	36
	4

	MH  16
	Công nghệ chế tạo máy-Đồ gá
	60
	40
	17
	3

	MĐ17
	Gia công nguội cơ bản
	360
	   40
	299
	21

	MĐ  18
	Thực tập tiện 
	60
	12
	42
	6

	MĐ  19
	Thực tập phay
	60
	12
	43
	5

	MĐ  20
	Thực tập mài
	60
	11
	44
	5

	MĐ  21
	Thực tập hàn
	60
	11
	45
	4

	MĐ 22
	Gia công tinh nguội
	180
	16
	154
	10

	MĐ  23
	Sửa chữa dụng cụ đo
	60
	11
	44
	5

	MĐ  24
	Lắp ráp đồ gá
	60
	10
	45
	5

	MH  25
	Công nghệ dập
	75
	50
	22
	3

	MH 26
	Máy và lập trình CNC
	45
	31
	12
	2

	MĐ  27
	Thực tập máy xung
	45
	10
	32
	3

	MĐ  28
	Thực tập máy cắt dây
	60
	15
	39
	6

	MĐ  29
	Chế tạo khuôn dập cắt
	150
	30
	111
	9

	MĐ 30
	Chế tạo khuôn dập vuốt
	60
	15
	39
	6

	MĐ  31
	Lắp ráp khuôn dập cắt, dập vuốt
	90
	17
	63
	10

	
	Tổng cộng
	2115
	684
	1300
	131


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC      

       - Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể thay đổi nội dung, thời gian nhưng không được vượt quá 25%; 

       - Khi thay đổi thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc cần bám vào mục tiêu và tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung.

 (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ.

1. Hướng dẫn xác định danh mục các  môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian phân bổ cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

1.1.Danh mục và phân bố thời gian môn hoc, mô đun đào tạo nghề tự chọn

	Mã

MH, MĐ
	      Tên môn học, mô đun
	Thời gian 
	đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
	Trong  đó

	
	
	
	 LT
	 TH
	Kiểm tra

	MĐ 33
	Nhiệt luyện
	60
	20
	37
	3

	MH 34
	Truyền  dẫn khí nén-thuỷ lực
	60
	40
	17
	3

	MĐ 35
	Nâng cao hiệu quả công việc
	60
	25
	30
	5

	MH 36
	Giao tiếp khách hàng
	30
	20
	8
	2

	MH 37
	Maketing
	30
	20
	8
	2

	MĐ 38
	Vận hành thiết bị dập
	60
	15
	40
	5

	MĐ  39
	Thực tập sản xuất
	120
	10
	100
	10

	
	Tổng cộng
	450
	150
	265
	35


(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
1.2.Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

        - Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục IV, trong chương trình khung đã đề xuất  mô đun tự chọn. Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu dành cho các mô đun, môn học đào tạo nghề theo quy định của Quyết định số: 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thượng binh và Xã hội;
      - Tỉ lệ thời gian dành cho các mô đun tự chọn so với các mô đun/môn học chuyên môn nghề bắt buộc là 20% - 30%. Tùy theo điều kiện, yêu cầu của từng vùng, miền và thời điểm cụ thể, các cơ sở đào tạo nghề có thể tiến hành lựa chọn các mô đun tự chọn theo 1 trong 3 phương án sau đây:

  
+ Phương án 1: Chọn trong số 9 môn học, mô đun tự chọn đã được đề xuất trong chương trình khung để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đạt tối thiểu là 435 giờ;  

  
+ Phương án 2: Xây dựng các môn học, mô đun tự chọn khác để đào tạo sao cho thời gian thực  học cho các môn học, mô đun tự chọn đạt tối thiểu 435 giờ;  

  
+ Phương án 3: Kết hợp cả 2 phương án trên – chọn một số trong số các môn học, mô đun tự chọn đã đề xuất trong chương trình khung và xây dựng thêm một số mô đun khác để đào tạo sao cho thời gian thực học cho các mô đun tự chọn đạt tối thiểu 435 giờ.  

     - Khi xây dựng các mô đun tự chọn cần lưu ý: tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành là: LT: 15% - 30%; TH: 70% - 85%;  

     - Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền; 

     - Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường lựa chọn theo đề xuất trong chương trình khung cần tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

    - Nội dung thi tốt nghiệp sẽ gồm hai phần:

        * Thi chính trị;

        * Thi kiến thức, kỹ năng nghề:
          + Phần thi lý thuyết: là một bài thi lý thuyết tổng hợp kiến thức lý thuyết chuyên môn và lý thuyết cơ sở. Hình thức thi viết, có thể là tự luận hay trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hoặc kết hợp cả hai;
+ Phần thi thực hành: là một bài thi chế tạo một loại khuôn nào đó.

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết,  trắc nghiệm
	Không quá

120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Thời gian không quá 24h

	
	Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Thời gian không quá 24h


3. Hướng dẫn  xác định thời gian và nội dungcho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

       - Để người học nghề có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo, Tham quan các viện bảo tàng để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; 

       - Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá;
       - Để nâng cao thể lực, sức khoẻ bền bỉ cho người học nghề có thể bố trí học một số môn thể thao khác như  bơi lội, võ thuật.
4. Các chú ý khác: 

Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học/mô đun tự chọn, có thể xếp sắp lại mã môn học/mô đun trong chương trình đào tạo của trường mình để dễ theo dõi và quản lý./.

Phụ lục 5B:

Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề
Tên nghề: Nguội chế tạo
Mã nghề: 50510911
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:
49
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Đào tạo người lao động có trình độ Cao đẳng nghề làm việc trong lĩnh vực chế tạo, sửa chữa các loại khuôn dập nguội, nóng và khuôn ép chất dẻo:

- Kiến thức: 

 
+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở về cơ, điện, điện tử, tự động hóa vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công nghệ bảo trì thiết bị;
+ Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp, để phát hiện nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố và xây dựng các phương án cải tiến chi tiết, bộ phận thường hư hỏng;
+ Xây dựng và đánh giá được phương án công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các loại khuôn;
+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình chế tạo, lắp ráp, vận hành  và sửa chữa khuôn;
+ Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị chế tạo khuôn, thiết bị dập truyền động điện - cơ - thủy lực, khí nén;
+ Vận dụng các kiến thức về tổ chức sản xuất để tổ chức các nhóm làm việc độc lập có hiệu quả.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được công việc chế tạo, lắp ráp và sửa chữa các loại khuôn, các dụng cụ gá và dụng cụ đo đúng kỹ thuật;
+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc chế tạo và sửa chữa các loại khuôn, dụng cụ gá;
+ Lắp ráp được các loại khuôn có mức độ phức tạp khi có đủ các tài liệu kỹ thuật; 
+ Vận hành, dập thử được khuôn trên thiết bị dập sau khi lắp ráp, hiệu chỉnh khuôn trên máy;
+ Theo dõi tình trạng kỹ thuật của khuôn trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu hiện bất thường của khuôn;

 + Sửa chữa khuôn có mức độ phức tạp sao cho sản phẩm dập đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:


+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến  pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


+ Hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

- Thể chất, quốc phòng:


+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc;
3. Cơ hội làm việc.

    Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí: nhà máy, các công ty, Công ty liên doanh, công ty TNHH, các cửa hàng dịch vụ cơ khí để chế tạo, sửa chữa các loại dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá và các loại khuôn dập;
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/môđun và thi tốt nghiệp: 300 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 150 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2670 giờ; Thời gian học tự chọn: 630 giờ

     
+ Thời gian học lý thuyết: 753 giờ; Thời gian học thực hành: 1917 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN.

	Mã

MH, MĐ
	      Tên môn học, mô đun
	Thời gian  đào tạo

	
	
	Tổng số
	
	Trong  đó

	
	
	
	 LT
	 TH
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Tiếng Anh 
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2670
	721
	1756
	193

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	360
	190
	146
	24

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật 
	75
	28
	42
	5

	MH 08
	Vật liệu cơ khí 
	30
	20
	8
	2

	MH 09
	Dung sai lắp ghép 
	30
	20
	8
	2

	MH 10
	Kỹ thuật an toàn lao động
	30
	20
	8
	2

	MH 11
	Cơ ứng dụng
	60
	35
	22
	3

	MH 12
	Kỹ thuật Điện - Điện tử công nghiệp
	45
	25
	17
	3

	MH 13
	Autocad
	45
	12
	29
	4

	MH 14
	Chi tiết máy
	45
	30
	12
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	2310
	531
	1610
	169

	MĐ 15
	Kỹ thuật đo lường 
	60
	20
	36
	4

	MH  16
	Công nghệ chế tạo máy-Đồ gá 
	60
	40
	17
	3

	MĐ 17
	Gia công nguội cơ bản
	360
	40
	299
	21

	MĐ  18
	Thực tập tiện 
	60
	12
	42
	6

	MĐ  19
	Thực tập phay
	60
	12
	43
	5

	MĐ  20
	Thực tập mài
	60
	11
	44
	5

	MĐ  21
	Thực tập hàn
	60
	11
	45
	4

	MĐ 22
	Gia công tinh nguội
	180
	16
	154
	10

	MĐ  23
	Sửa chữa điều chỉnh dụng cụ đo
	60
	11
	44
	5

	MĐ  24
	Lắp ráp đồ gá
	60
	10
	45
	5

	MH  25
	Công nghệ dập
	75
	50
	22
	3

	MH  26
	Máy và lập trình CNC
	45
	31
	12
	2

	MĐ  27
	Thực tập máy xung
	45
	10
	32
	3

	MĐ  28
	Thực tập máy cắt dây
	60
	15
	39
	6

	MĐ  29
	Chế tạo khuôn dập cắt
	150
	30
	111
	9

	MĐ 30
	Chế tạo khuôn dập vuốt 
	60
	15
	39
	6

	MĐ  31
	Lắp ráp khuôn dập cắt,vuốt
	90
	17
	63
	10

	MĐ 32
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	7
	3

	MĐ  33
	Thiết kế mô hình 3D trên máy vi tính
	60
	26
	31
	3

	MĐ 34
	Ứng dụng phần mềm trong thiết kế và gia công khuôn 
	90
	40
	46
	4

	MĐ 35
	Thực tập máy trung tâm gia công CNC
	75
	24
	42
	9

	MĐ  36
	Chế tạo khuôn dập nóng
	90
	11
	70
	9

	MĐ 37
	Chế tạo khuôn ép chất dẻo
	120
	14
	98
	8

	MĐ  38
	Lắp ráp khuôn dập nóng, ép chất dẻo. 
	90
	17
	65
	8

	MĐ 39
	Sửa chữa đồ gá
	60
	8
	46
	6

	MĐ 40
	Sửa chữa khuôn dập
	150
	20
	118
	12

	
	Tổng cộng
	3120
	1015
	1912
	193


IV.CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC      

      - Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể thay đổi nội dung, thời gian như​ng không đ​ược vư​ợt quá 25%;
       - Khi thay đổi thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc cần bám vào mục tiêu và tuân thủ theo quy định đã có trong ch​ương trình khung.

 (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo )

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ  ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ.

1. Hướng dẫn xác định danh mục các  môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian phân bổ cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

1.1. Danh mục và phân bố thời gian môn hoc, mô đun đào tạo nghề tự chọn

   Danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định trên cơ sở bảng phân tích công việc. Các mô đun đào tạo nghề tự chọn thường tương ứng với các công việc có độ quan trọng ở mức « Cần biết » hoặc  « nên biết ».

Trong chương trình đã đề xuất 9 môn học và mô đun tự chọn dưới đây :
	Mã

MH, MĐ
	      Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
	Trong  đó

	
	
	
	 LT
	 TH
	Kiểm tra

	MĐ 41
	Thực tập sản xuất
	240
	24
	206
	10

	MĐ 42
	Nhiệt luyện
	60
	20
	37
	3

	MH 43
	Truyền dẫn khí nén - thuỷ lực
	60
	40
	17
	3

	MH 44
	Nâng cao hiệu quả công việc
	60
	25
	30
	5

	MH 45
	Giao tiếp khách hàng
	30
	20
	8
	2

	MĐ 46
	Maketing
	30
	20
	8
	2

	MĐ 47
	Chế tạo khuôn đúc kim loại, khuôn dập nổi
	180
	40
	125
	15

	MĐ 48
	Vận hành thiết bị dập
	60
	15
	40
	5

	MĐ 49
	Chế tạo dụng cụ
	240
	30
	190
	20

	
	Tổng cộng
	960
	234
	661
	65


(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo )

1.2.Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

     - Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục IV, trong chương trình khung đã đề xuất  mô đun tự chọn. Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu dành cho các mô đun, môn học đào tạo nghề (3300 giờ) theo quy định của Quyết định số: 58/2008/QĐ-BLDTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; 

     - Tỷ lệ thời gian dành cho các mô đun tự chọn so với các mô đun/môn học chuyên môn nghề bắt buộc là 20%-30% Tùy theo điều kiện, yêu cầu của từng vùng, miền và thời điểm cụ thể, các cơ sở đào tạo nghề có thể tiến hành lựa chọn các mô đun tự chọn theo 1 trong 3 phương án sau đây:

+ Phương án 1: Chọn trong số 9 môn học, mô đun tự chọn đã được đề xuất trong chương trình khung để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đạt tối thiểu 630h; 

+ Phương án 2: Xây dựng các môn học, mô đun tự chọn khác để đào tạo sao cho thời gian thực  học cho các môn học, mô đun tự chọn đạt tối thiểu 630h;
+ Phương án 3: Kết hợp cả 2 phương án trên – chọn một số trong số các môn học, mô đun tự chọn đã đề xuất trong chương trình khung và xây dựng thêm một số mô đun khác để đào tạo sao cho thời gian thực học cho các mô đun tự chọn đạt 630h theo quy định của chương trình.

     - Khi xây dựng các mô đun tự chọn cần lưu ý: tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành là: LT: 25% - 35%; TH: 65% - 75%;  

    - Thời gian, nội dung của các môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn do trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền; 

    - Thời gian, nội dung của các môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn do trường lựa chọn theo đề xuất trong chương trình khung cần tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

    - Nội dung thi tốt nghiệp sẽ gồm hai phần:

     * Thi chính trị;

     * Thi kiến thức, kỹ năng nghề:

 
+ Phần thi lý thuyết: là một bài thi lý thuyết tổng hợp kiến thức lý thuyết chuyên môn và lý thuyết cơ sở. Hình thức thi viết, có thể là tự luận hay trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hoặc kết hợp cả hai;
 
+ Phần thi thực hành: là một bài thi chế tạo một loại khuôn nào đó.

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, trắc nghiệm
	Không quá

120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Thời gian không quá 24h

	
	 Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Thời gian không quá 24h


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

       - Để người học nghề có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo, Tham quan các viện bảo tàng để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; 

       - Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá;
       - Để nâng cao thể lực, sức khoẻ bền bỉ cho người học nghề có thể bố trí học một số môn thể thao khác như  bơi lội, võ thuật…

4. Các chú ý khác: 

         Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học/mô đun tự chọn, có thể xếp sắp lại mã môn học/mô đun trong chương trình đào tạo của trường mình để dễ theo dõi và quản lý./.
